	 UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
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	                                  Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022


	   LỚP

THỨ
	ĐDCĐ 12 A1,2

(Hệ nội)


	ĐDCĐ 12 A1,2

(Hệ ngoại)


	ĐDCĐ

13 A1

(24)


	ĐDCĐ 13 A2

(29)


	ĐDCĐ 13 A3
(27)


	ĐDCĐ 14 A1

(29)


	ĐDCĐ

14 A2

(30)


	ĐDCĐ 14 A3

(35)


	YS.K

11 A1

(34)

	YS.K

12 A1

(27 )

	BS Tín

YSCT

8

(25)

	ĐHĐD

LT- TV 5

(  )


	ĐHĐD

LT- TV 6

( 13 )


	ĐHĐD

LT- TV 7A

( 8 )


	ĐHĐD

LT- TV 7B

( 7 )


	ĐHĐD

LT- TV 8A

(38 )


	ĐHĐD

LT- TV 8B

(32)


	ĐHĐD

LT- TV 9

( 20 )


	ĐHYTCC

LT- TV

( 12 )
	ĐHNTT

LT- DƯỢC

( 72 )

	2

30/5
	LS

(T35-41)
	LS

(T35-41)
	
	
	LS

(T38-39)
	
	Tin học 

ThS Kim – CN Hùng P.VT2
	
	LS

(T25-38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LS


	LS


	
	
	LS


	Vi ký sinh

ThS Khanh

(Online)
	Tin học

 ThS Phương – KS Phong P.VT1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3

31/5
	LS
	LS
	
	
	LS


	6h15 Dự lễ mít tinh 

ngày Thế giới không thuốc lá 31/5

Tập trung tại : Cảng Du Thuyền Mỹ Tho
	LS


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LS
	LS
	
	
	LS


	
	
	
	13h30 

 Thi 

SKSS
(Online)
	Sức khỏe

 trẻ em

TS Hải

(Online)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

01/6
	LS
	LS
	
	
	LS


	Tin học 

ThS Kim – CN Hùng P.VT3
	
	
	LS


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LS
	LS
	
	
	LS


	13h30

 Thi 

Tiếng anh 2
(Online)
	14h15

 Thi 

Tiếng anh 2
(Online)
	15h
 Thi 

Tiếng anh 2
Tiếng anh 2
(Online)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

02/6
	LS
	LS
	
	
	LS


	
	
	
	LS


	7h30

 Thi 

Tin học
P.VT1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LS
	LS
	
	
	LS


	
	
	Vi ký sinh

ThS Khanh

(Online)
	15h

 Thi 

Bệnh CK
(Online)
	Sức khỏe

 trẻ em

TS Hải

(Online)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6

03/6
	LS
	LS
	
	
	LS


	
	
	
	LS


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LS
	LS
	
	
	LS


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	704/6
	S

Á

N

G
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	LS
	
	LS
	
	7h Thi

chạy trạm

ĐDCS2
P.TTCSNB
	Tổ chức quản lý và chăm sóc 

y tế
ThS N.Anh A33
	GDQP 

CN Lập

	
	C

H

I

Ề

U
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	LS
	
	LS
	
	
	Tổ chức quản lý và chăm sóc 

y tế
ThS N.Anh A33
	GDTC

ThS Quốc

	
	T

Ố

I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN

05/6
	S

Á

N

G
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	LS
	
	LS
	
	
	Tổ chức quản lý và chăm sóc 

y tế
ThS N.Anh A33
	TTHCM

ThS Mai
 (Online)

	
	C

H

I

Ề

U
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	LS
	
	LS
	
	
	Tổ chức quản lý và chăm sóc 

y tế
ThS N.Anh A33
	Triết học Mac – Lenin 

ThS Mai 
(Online)

	
	T

Ố

I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 LỚP
THỨ
	DSCĐ
5 A1
(34)

	DSCĐ
5 A2
(31)

	DSCĐ
5 A3
(35)

	DSCĐ
5 A4
(32)

	DSCĐ
5 A5
(31)

	DSCĐ
5 A6
(39)

	DSCĐ

6 A1

(28)

	DSCĐ

6 A2

(31)

	DSCĐ

6 A3

(27)

	DSCĐ

6 A4

(21)

	DSCĐ

6 A5

(13)
	DSCĐ

7 A1

(32)

	DSCĐ

7 A2

(29)

	DSCĐ

7 A3

(33)

	DSCĐ

7 A4

(26)

	DSCĐ

7 A5

(15)

	DSCĐ

8 A1

(31 )

	DSCĐ

8 A2

(28 )

	DSCĐ

8 A3

(34 )

	DSCĐ

8 A4

( 38)

	DSTC
27 C1

( 18 )

(VB 2

1 năm)

	DSTC
27 D1

( 6 )

(VB 2

1,5 năm)


	2

30/5
	
	
	
	
	
	
	TTN

DS Oanh 

(Nhóm 1)
	
	
	TTBC

Thủy

P.TTBC2
	
	TTHD

DS Tho

(Online)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	TTN

DS Oanh 

(Nhóm 1)
	
	
	TTBC

Thủy

P.TTBC2
	
	
	
	
	
	TTHĐL

Thủy - Tho

P.TTHPT-ĐL
	
	

	3

31/5
	
	
	
	
	
	
	TTN

DS Oanh 

(Nhóm 1)
	
	
	TTBC

Thủy

P.TTBC2
	TTHD

DS Tho

(Tổ 1-2)

(Online)
	
	
	Tin học ThS Kim – CN Hùng P.VT2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	TTN

DS Oanh 

(Nhóm 1)
	
	
	TTBC

Thủy

P.TTBC2
	
	
	
	TTHĐL

Thủy - Tho

P.TTHPT-ĐL
	
	
	
	

	4

01/6
	
	
	
	
	
	
	TTN

DS Oanh 

(Nhóm 1)
	
	
	TTBC

Thủy

P.TTBC2
	TTHD

DS Tho

(Tổ 3-4)

(Online)
	
	7h30

 Thi 

Tiếng anh 2
(Online)
	8h15

 Thi 

Tiếng anh 2
(Online)
	9h

 Thi 

Tiếng anh 2
(Online)
	9h45

 Thi 

Tiếng anh 2
(Online)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	TTN

DS Oanh 

(Nhóm 1)
	
	
	TTBC

Thủy

P.TTBC2
	
	
	
	TTHĐL

Thủy - Tho

P.TTHPT-ĐL
	
	
	
	

	5

02/6
	
	
	
	
	
	
	TTN

DS Oanh 

(Nhóm 2)
	
	
	TTBC

Thủy

P.TTBC2
	
	TTHD

DS Tho

(Online)
	
	
	
	Tin học 

ThS Phương – CN Hùng P.VT1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	TTN

DS Oanh 

(Nhóm 3)
	13h30

 Thi 

Dược liệu
(Online)
	14h15

 Thi 

Dược liệu
(Online)
	TTBC

Thủy

P.TTBC2
	
	
	Tin học ThS Kim – CN Hùng P.VT3
	
	
	TTHĐL

Thủy - Tho

P.TTHPT-ĐL
	
	

	6

03/6
	
	
	
	
	
	
	TTN

DS Oanh 

(Nhóm 4)
	
	
	
	
	
	
	
	Tin học 

ThS Phương – CN Hùng P.VT1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	TTN

DS Oanh 

(Nhóm 1)
	
	
	13h30

 Thi 

Dược liệu
(Online)
	14h15

 Thi 

Dược liệu
(Online)
	15h

 Thi 

Dược liệu
(Online)
	
	
	
	TTHĐL

Thủy - Tho

P.TTHPT-ĐL
	
	

	7

04/6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dược LS 

BS Quang

(Online)
	YHCS 

BS Ngoan (Online)

	CN

05/6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dược LS 

BS Yến

(Online)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTN

DS Oanh

(Online)
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	                                  Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022

	   LỚP

THỨ
	YS.K

11C1

(32)
(VB 2 

 1 năm)


	ĐDCĐ
11 B1
( 35)

	HSCĐ
4 B1
(5 )

	DSCĐ
4 B1
(30)

	DSCĐ
4 B2
(16)

	DSCĐ
4C1
(14)
(VB 2 
1,5 năm)
	DSCĐ
4D1
(25)
(VB 2 
2 năm) 
	DSCĐ
4D2
(17)
(VB 2 
2 năm)
	DSCĐ
3C1
()
(VB 2 
1,5 năm) 
	DSCĐ
3D1
(22)
(VB 2 
2 năm) 
	DSCĐ
3D2
(22)
(VB 2 
2 năm)
	ĐDCĐ
12 B1
( 4)

	HSCĐ
5 B1
(4)

	DSCĐ
5 B1
(6 )

	DSCĐ
5 C1
(8)
(VB 2
1,5 năm)

	DSCĐ
5 D1
(27 )
(VB 2
2 năm)

	DSCĐ
5 C2
(5)

(VB 2
1,5 năm)
(Ban đêm)

	DSCĐ
5 D2
(11)

(VB 2
2 năm)
(Ban đêm)
	DSTC
28 C1

( 5)

(VB 2

1 năm)

	DSTC
28 D1

( 2 )

(VB 2

1,5 năm)

	YS.K

12C1

(4)
(VB 2 

 1 năm)


	YS.K

12D1

(2)
(VB 2

1,5 năm)


	
	
	

	2

30/5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3

31/5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

01/6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bệnh học

ThS Đức

(Online)


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

02/6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTHĐL

Trường-Hằng

P.TTHPT-ĐL
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6

03/6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTHS

ThS Hạnh 

(Online)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7

04/6
	
	
	
	7h30

Thi 

NCKH

(Online)
	8h15

Thi 

NCKH

(Online)
	Dược LS 

BS Yến

(Online)
	
	9h

Thi 

Hóa sinh

(Online)
	
	
	
	
	
	Dược lý

DS Hiếu

(Online)
	
	TTTV

Diệu - Trúc

(Online)
	
	
	Thực vật

ThS Hạnh 

(Online)
	
	LS
(T38-39)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	14h15

Thi 

Dược lý

(Online)
	TTHS

Hạnh-Trang 

(Online)
	TTKN

Niên-Hoa

P.TTKN1
	
	
	
	13h30

Thi 

Pháp luật

(Online)
	
	Bệnh học

BS Yến
(Online)


	
	
	Dược LS

BS Quang

(Online)
	YHCS 

BS Ngoan (Online)
	
	LS
	
	
	

	CN

05/6
	
	
	
	Thể dục

CN Lập
	
	TTTV

ThS Hạnh Tổ 1 + 2 

(Online)
	TTKN

Niên-Hoa

P.TTKN1
	
	
	
	8h 

Thi 

Tin học P.VT3
	CS trẻ dưới 5t

TS Hải
(Online)


	8h 

Thi 

Tin học P.VT3
	TTTV

DS Diệu

(Online)
	TTHĐL

Thủy-Hằng

P.TTHPT-ĐL
	
	
	TTHPT

Tho

P.TTHPT-ĐL
	
	LS
	
	
	

	
	
	
	
	Thể dục

CN Lập
	
	Dược LS 

BS Yến

(Online)
	
	
	
	
	CS trẻ dưới 5t

TS Hải
(Online)


	TT Dược lý

DS Hiếu

(Online)
	Kiểm nghiệm

ThS Phụng

(Online)
	
	
	
	
	LS
	
	
	



Ôn ĐDCB-KTĐD T40 thi


Ôn CCBĐ T41 thi



































Ôn Bào chế T39 thi


Ôn Kiểm nghiệm T39 thi



































Ôn Dược lý T39 thi



































Ôn Kiểm nghiệm T40 thi



































Ôn ĐBCL T40 thi



































Ôn Bào chế 2 T41 thi


Ôn TCQLD-NCKH T42 thi



































Ôn Hóa sinh T40 thi



































Ôn Kiểm nghiệm T39 thi



































Ngày 27 tháng 5 năm 2022


PHÒNG ĐT - NCKH








HIỆU TRƯỞNG








